
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ HỒNG MINH

Số:        /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hồng Minh, ngày    tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn xã Hồng Minh

Căn cứ Luật Chăn nuôi 2018, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 
21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi và các Thông tư, 
văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT về thi hành Luật Chăn nuôi; 
Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 
30/11/2019 hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. 
UBND xã Hồng Minh thông báo đến toàn thể tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân 
dân trên địa bàn xã về việc đăng ký kê khai hoạt động chăn nuôi, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng kê khai 
- Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban 

nhân dân xã (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 
18/2023/TTBNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT); 

- Loại, số lượng vật nuôi tối thiểu phải kê khai theo quy định cụ thể như sau: 
+ Đối với gia súc: Trâu, bò và ngựa từ 01 con trở lên; dê, cừu từ 05 con trở 

lên; thỏ từ 25 con trở lên; lợn thịt, lợn con từ 05 con trở lên; lợn nái và đực giống 
từ 01 con trở lên. 

+ Đối với gia cầm: gà, vịt, ngan, ngỗng từ 20 con trở lên; đà điểu từ 01 con 
trở lên; bồ câu từ 30 con trở lên; chim cút từ 100 con trở lên. 

+ Động vật khác: hươu, chó, mèo từ  01 con trở lên; ong mật từ 15 đàn trở lên. 
2. Nội dung kê khai 
- Tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai, cập nhật hoạt động chăn nuôi và nộp 

bản kê khai theo mẫu kê khai hoạt động chăn nuôi được quy định tại Phụ lục II 
ban hành kèm theo Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTN ngày 15/12/2023 của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT hoặc kê khai hoạt động chăn nuôi trên Hệ thống Cơ sở dữ 
liệu Quốc gia. (Có mẫu kê khai và Hướng dẫn kê khai đính kèm)

3. Thời gian thực hiện kê khai
 - Kê khai định kỳ 02 lần/năm. Kỳ kê khai 6 tháng đầu năm, gửi kê khai từ 

ngày 25 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6; kỳ kê khai 6 tháng cuối năm, gửi kê khai từ 
ngày 25 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 của năm kê khai. 

 - Trường hợp người chăn nuôi nhập gia súc, gia cầm về nuôi mới, phải 
thực hiện kê khai trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhập về nuôi mới hoặc theo 



yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đối với gia súc, gia cầm nhập từ tỉnh ngoài 
phải có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. 

4. Địa điểm nộp bản kê khai 
Tổ chức, cá nhân nộp bản kê khai hoạt động chăn nuôi trực tiếp về UBND 

xã Hồng Minh (qua phòng Kinh tế xã) hoặc nộp trên hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc 
gia về chăn nuôi (địa chỉ trang web: https://csdlchannuoi.mae.gov.vn/). 

5. Tổ chức thực hiện 
- Phòng Văn hóa - Xã hội, Trưởng thôn tuyên truyền, phổ biến Thông báo 

này cho các hộ, trang trại chăn nuôi trên địa bàn xã biết, chấp hành thực hiện kê 
khai chăn nuôi theo quy định.

Đăng tải Thông báo và Hướng dẫn kê khai chăn nuôi trên Trang thông tin điện 
tử của xã.

- Phòng Kinh tế thực hiện tổng hợp, báo cáo định kỳ số liệu chăn nuôi và kết 
quả hoạt động kê khai chăn nuôi theo quy định. 

- Các hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi có trách nhiệm kê khai, thống kê đàn 
vật nuôi, tiêm phòng, vệ sinh, tiêu độc khử trùng, giám sát dịch bệnh và triển khai 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật.

UBND xã Hồng Minh thông báo việc đăng ký kê khai hoạt động chăn nuôi 
để toàn thể các cá nhân, tổ chức chăn nuôi trên địa bàn xã biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế, phòng Văn hóa xã hội;
- Các Trưởng thôn trên địa bàn xã; 
- Lưu: VT, KT.
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Nguyễn Đức Điềm



MẪU KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI

Tên tổ chức, cá nhân chăn nuôi:

Địa chỉ cơ sở chăn nuôi:

Số điện thoại (nếu có):

Thời điểm kê khai:

Kê khai theo (định kỳ hoặc nhập nuôi mới hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý):

Số TT Loại vật 
nuôi

Đơn vị 
tính

Số 
lượng 
nuôi 
hoặc 
diện 
tích 
nuôi 

trong kỳ

Mục 
đích 
nuôi

Thời 
gian bắt 

đầu 
nuôi

Dự kiến 
thời 
gian 
xuất

Số 
lượng 

vật nuôi 
xuất 
trong 
kỳ(1)

Sản lượng 
vật nuôi 
hoặc sản 

phẩm chăn 
nuôi xuất 
trong kỳ

Ghi 
chú

1          

2          

...          

 

 ......, ngày ... tháng ... năm .........
Tên tổ chức, cá nhân chăn nuôi

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- Tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai, cập nhật hoạt động chăn nuôi nộp bản kê khai, cập nhật 
trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử, email, fax... về Ủy ban nhân dân 
cấp xã hoặc trên hệ thống cơ sở dữ liệu chăn nuôi.

- (1) Đối với chim yến, dế, bọ cạp, tằm, giun quế, ruồi lính đen số lượng vật nuôi xuất trong 
kỳ: (để trống).



 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI CHĂN NUÔI
TRÊN HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CHĂN NUÔI

A. Lập tài khoản Gmail
Bước 1: Truy cập Gmail tại trang chủ Google

- Nhấn nút “Tạo tài khoản”, màn hình hiện thị như sau: chọn “Dùng cho
mục đích cá nhân”

Bước 2: Nhập thông tin cá nhân
Ví dụ: Tên cơ sở chăn nuôi Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 12/5/1980 
Nhập họ, tên đầy đủ và ngày/tháng/năm sinh, giới tính của bạn vào các ô 
tương ứng và nhấn nút “Tiếp theo”.



Tên đăng nhập: hungnguyencsdl@gmail.com Mật khẩu: hungcsdl1980

Bước 3: Nhập thông tin bổ sung Nhập số điện thoại di động để nhận mã 
xác minh.

Google sẽ gửi mã xác minh đến số điện thoại bạn đã nhập. Nhập mã xác 
minh vào ô yêu cầu và nhấn "Xác minh".

Sau khi xác minh, Đọc kỹ chính sách về Quyền riêng tư và Điều khoản > 
Nhấn “Tôi đồng ý” để hoàn tất. Cơ sở có thể đăng nhập vào tài khoản Gmail 
mới của mình và bắt đầu sử dụng.

mailto:hungnguyencsdl@gmail.com


B. Hướng dẫn kê khai chăn nuôi
1. Hướng dẫn thao tác trên web

Bước 1: Truy cập hệ thống qua đường dẫn: https://csdlchannuoi.mae.gov.vn/

Bước 2: Chọn Kê khai hoạt động chăn nuôi -> Đăng ký
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Bước 3: Khai báo thông tin của chủ sở hữu

Chọn vai trò Cá nhân/Tổ chức, điền đẩy đủ các thông tin trong phần Thông tin
đăng ký, sau đó chọn Tiếp tục



Bước 4: Khai báo thông tin cơ sở chăn nuôi

Trong phần Thông tin cơ sở, chọn Thêm cơ sở để nhập mới dữ liệu

Khai báo tên cơ sở

Dữ liệu tọa độ bắt buộc phải khai báo, là công cụ trực quan để các đơn vị quản lý 
có thể theo dõi vị trí địa lý của cơ sở chăn nuôi trên bản đồ, để khai báo dữ liệu tọa 

độ ấn vào  , sau đó kéo biểu tượng  vào vị trí địa lý của cơ sở chăn nuôi. 
Sau khi đã thực hiện xong, đóng màn hình lựa chọn vị trí lại. Hệ thống sẽ lấy thông 
tin tọa độ tương ứng



Sau đó ấn Tạo mới.



Bước 5: Khai báo loài vật nuôi trong cơ sở chăn nuôi

Chọn Thêm vật nuôi, khai báo các thông tin tương ứng, sau đó click Thêm mới

Trường hợp 1 cơ sở có nhiều đối tượng nuôi khác nhau thì chọn Thêm mới và tiếp 
tục khai báo theo hướng dẫn bước 5.



Sau khi hoàn thành khai báo thông tin cơ sở và thông tin vật nuôi chọn Tiếp tục.



Trường hợp chủ sở hữu có nhiều có sở, chọn thêm cơ sở và tiếp tục khai báo thông 
tin cơ sở, thông tin vật nuôi.

Khi đã hoàn thành khai báo, click Đăng ký. Chọn Đồng ý

Hệ thống sẽ gửi thông tin xác nhận vào tài khoản Email đã đăng ký

Đăng nhập vào hòm thư điện tử, click vào đường dẫn đính kèm.



Chọn đăng ký để gửi yêu cầu tạo tài khoản đăng nhập

Sau khi ấn Đăng ký, tài khoản và mật khẩu sử dụng hệ thống CSDL QG về Chăn
nuôi sẽ được gửi vào hòm thư điện tử email.

Để đăng nhập vào hệ thống, chọn nút Đăng nhập



Điền thông tin tài khoản và mật khẩu đã gửi trong hòm thư điện tử email để đăng 
nhập hệ thống

Sau khi đăng nhập thành công, chọn đổi mật khẩu



2. Hướng dẫn thao tác trên thiết bị di động
Mã QR tải ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Chăn nuôi

Bước 1: Chọn Kê khai hoạt động chăn nuôi



Bước 2: Chọn vai trò cá nhân/tổ chức

Bước 3: Khai báo thông tin chủ sở hữu



Bước 4: Khai báo thông tin cơ sở

Bước 5: Khai báo thông tin vật nuôi



Bước 6: Khai báo thông tin các loại giấy phép, giấy chứng nhận



Bước 7: Kê khai hoạt động chăn nuôi

Trường hợp có nhiều vật nuôi thì chọn Thêm mới vật nuôi và tiếp tục khai báo

Trường hợp đã khai báo xong thì chọn xác nhận đăng ký

Sau khi ấn xác nhận đăng ký, hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau, chọn xác
nhận để hệ thống gửi email về tài khoản đã đăng ký



Hệ thống sẽ gửi thông tin xác nhận vào tài khoản Email đã đăng ký

Đăng nhập vào hòm thư điện tử, click vào đường dẫn đính kèm.

Chọn đăng ký để gửi yêu cầu tạo tài khoản đăng nhập



Sau khi ấn Đăng ký, tài khoản và mật khẩu sử dụng hệ thống CSDL QG về 
Chăn nuôi sẽ được gửi vào hòm thư điện tử email.
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